
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 09/03/2026 - 06/05/2026
Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A030677 Lê Ngọc Minh Thư 19/11/2000 0338714992 thule191120@gmail.com
2 191A070005 Lê Bảo Ngọc 25/01/2001 0379297853 lebaongoc25012001@gmail.com
3 191A070133 Phạm Thu Hằng 29/11/2001 0914500278 phamthuhang122912brvt@gmail.com
4 201A100016 Phan Thị Trà Giang 31/07/2002 0335181349 phanthitragiang317@gmail.com
5 211A010360 Huỳnh Minh Hiếu 13/07/2002 0963945153 hmhieu1307@gmail.com
6 211A030603 Hồ Nguyễn Thanh Tú 15/08/2003 0707236629 honguyenthanhtu629@gmail.com
7 211A030755 Lê Thị Trúc Linh 03/06/2003 0362819887 lethitruclinh0306@gmail.com
8 211A031179 Nguyễn Thị Mai Hương 21/10/2003 0962046109 tranmaihuong56@gmail.com
9 211A031339 Nguyễn Thị Đào 10/08/2003 0353526642 Daonguyen.100803@gmail.com

10 211A040223 Đặng Hoàng Lan 16/11/2003 0775277130 hoanglan1611@outlook.com.vn
11 211A070065 Nguyễn Minh Duy 20/06/2003 0395628817 nduy50376@gmail.com
12 211A100071 Nguyễn Tuyết Ngân 09/02/2003 0901662741 2003nguyentuyetngan@gmail.com
13 211A100073 Nguyễn Thị Kim Phụng 02/03/2003 0708378206 phung0750@gmail.com
14 211A140086 Đặng Vương Hoàng Hân 16/10/2003 0773831610 Hoanghan161003@gmail.com
15 211A150055 Nguyễn Thị Huyền Trân 17/07/2003 0379469343 ngthihuyentranw@gmail.com
16 221A010200 Lê Trường Vũ 31/12/2004 0389596124 vult.vhu@gmail.com
17 221A020001 Dương Thi Sỹ 06/02/2004 0918962202 duongthisy60202004@gmail.com
18 221A020011 Trần Trí Thức 06/06/2004 0388714165 trantrithuc2k4@gmail.com
19 221A030562 Nguyễn Thị Kim Loan 25/12/2004 0906214749 nguyenthikimloann2022@gmail.com
20 221A030716 Trịnh Phương Diễm 25/11/2004 0707665962 phuongdiem25112004@gmail.com
21 221A040045 Phan Ngọc Như Thanh 22/01/2004 0396382968 phannngocnhuthanhh@gmail.com
22 221A040075 Nguyễn Tấn Thành 15/03/2004 0977673553 nguyentanthanh33333@gmail.com
23 221A040190 Phạm Thị Tuyết My 22/06/2004 0339484426 phamthituyetmy2206@gmail.com
24 221A040318 Đoàn Kim Ngân 10/10/2004 0328567770 kimngan2041010@gmail.com
25 221A040372 Trần Lê Hà Quyên 02/05/2004 0911402502 tlhq254@gmail.com
26 221A040519 Nguyễn Ái Trân 19/07/2004 0888421252 Tn4334070@gmail.com
27 221A050119 Đoàn Trần Trúc Quyên 09/12/2004 0397593651 quyend1310@gmail.com
28 221A050144 Nguyễn Thùy Trang 29/01/2004 0365079962 thuytrang79662@gmail.com 
29 221A050267 Nguyễn Thị Minh Nhàn 02/03/2003 0373932362 minhnhan232003@gmail.com
30 221A050611 Ngô Huệ Mẫn 12/12/2004 0907546910 mannngo957@gmail.com
31 221A070171 Lê Thị Thúy Vy 13/11/2004 0702855801 vyle13112004@gmail.com
32 221A070228 Phạm Ngọc Nhã Thơ 22/05/2004 0706629913 nhatho1609@gmail.com
33 221A210248 Bùi Thị Hoài Thi 15/09/2004 0775062554 buivanthanh4055@gmail.com
34 221A230278 Từ Thị Bạch Ly 05/01/2004 0397971934 tuthibachly@gmail.com
35 221A270041 Nguyễn Thị Anh Nguyệt 23/01/2004 0928066779 anhnguyet23012004@gmail.com
36 221A270119 Nguyễn Thị Như Huỳnh 13/08/2004 0349194503 Nguyenthinhuhuynh138@gmail.com
37 221A270121 Hồ Bảo Trân 04/09/2004 0702826224 hobaotran061260@gmail.com
38 221A310128 Dương Thu Hiền 18/12/2004 0359263676 thuhien0123654@gmail.com
39 221A310301 Cao Kỳ Duyên 28/10/2004 0397985050 caokyduyenbd1133@gmail.com
40 221A320019 Nguyễn Thị Huyền Trân 04/08/2004 0389309031 huyentran1662004@gmail.com
41 221A320057 Trần Công Phát 29/03/2004 0355709225 trancongphat2903@gmail.com 
42 221A320067 Thiều Thái Ân 08/06/2004 0937305050 thieuthaian.2004@gmail.com
43 221A320223 Trần Thị Mỹ Kim 12/10/2004 0923168278 kimt12102004@gmail.com
44 221A370326 Lê Thị Kim Hiếu 23/07/2004 0339029980 lethikimhieu23072004@gmail.com
45 221A370358 Dương Kim Ngân 29/06/2004 0399697525 duongkimngan.290604@gmail.com
46 221A370502 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 29/02/2004 0845324068 chinh.le130697@gmail.com
47 221A371100 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 11/12/2004 0375070647 yennhinguyenngoc1112@gmail.com
48 231A010693 Tô Thiên Phúc 09/05/2003 0837278797 tothienphuc03@gmail.com
49 231A030019 Lê Thị Huế Anh 27/01/2005 0799896278 lanh42418@gmail.com
50 231A031112 Lê Thị Kiều Trang 21/03/2005 0396073109 lethikieutrang2521@gmail.com
51 231A031115 Nguyễn Nhựt Khoa 25/05/2005 0941173878 Nguyennhutkhoa3978@gmail.com
52 231A080125 Trần Trúc Quỳnh 30/05/2005 0374010718 datrantrucquynh1@gmail.com
53 231A230723 Bùi Thị Tú Uyên 20/08/2005 0373568878 buithituuyen20@gmail.com
54 231A240239 Lưu Hoàng Phúc 19/02/2002 0386095288 Luuphuc1902@gmail.com
55 231A320397 Nguyễn Ngọc Tú Trinh 07/02/2005 0908992404 tutrinhnguyenngoc18@gmail.com
56 231A370129 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 01/05/2005 0345057948 Nguyenthiquynhchi01012005@gmail.com
57 231A370445 Nguyễn Thị Hải Yến 06/10/2005 0352202360 Yenh0511@gmail.com
58 231A370607 Phan Thị Vân Anh 01/06/2005 0329035702 vananh2020.hk@gmail.com
59 241A110184 Nguyễn Văn Sơn 28/04/2006 0337409073 nguyenvanson30042006@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 3/2026 2-4-6


